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	Khái niệm từ trường
	Nhận biết:
	
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.
- tính chất của từ trường, tương tác từ.
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	Vận dụng
	
	
	
	
	

	
	
	Thực hiện thí nghiệm tạo ra được các đường sức từ bằng các dụng cụ đơn giản.
- Vận dụng được quy tắc bàn tay phải xác định được chiều đường từ trong một số trường hợp đơn giản.
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	Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện; Cảm ứng từ
	Nhận biết
	
	
	
	
	

	
	
	 - Định nghĩa được cảm ứng từ B và đơn vị tesla.
- Nêu được đơn vị cơ bản, đơn vị dẫn xuất để đo các đại lượng từ.
- Nêu được quy tắc bàn tay trái để xác định chiều phương và chiều của lực từ.
	C4
	
	2
	
	3

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	
	

	
	
	- Xác định vecto cảm ứng từ B tại 1 điểm. ý nghĩa cảm ứng từ  tại 1 điểm 
- Xác định được độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	C5
	1a,1b
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	Vận dụng
	
	
	
	
	

	
	
	- Thực hiện thí nghiệm để mô tả được hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
- Thảo luận để thiết kế phương án, lựa chọn phương án, thực hiện phương án, đo được (hoặc mô tả được phương pháp đo) cảm ứng từ bằng cân “dòng điện”.
- Vận dụng được biểu thức tính lực  .
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	Từ thông;
Cảm ứng điện từ
	Nhận biết
	
	
	
	
	

	
	
	- Định nghĩa được từ thông và đơn vị weber.
- công thức tính từ thông và ý nghĩa từ thông
	C7,C6
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	Thông hiểu
	
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được một số ứng dụng đơn giản của hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Phát biểu được nội dung định luật Lenz về chiều của dòng điện cảm ứng.
- Viết được công thức tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín.
	
	2a,2b
	4
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	Mô tả được mô hình sóng điện từ và ứng dụng để giải thích sự tạo thành và lan truyền của các sóng điện từ trong thang sóng điện từ.
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	
	

	
	
	- Tiến hành các thí nghiệm đơn giản minh hoạ được hiện tượng cảm ứng điện từ.
	
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ.
	C8,C9
	2c,2d
	5
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	-giải các bài tập đơn giản về suất điện động cảm ứng
 Xác định chiều dòng điện cảm ứng 
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	- Tác  dụng của dòng điện cảm úng 
- ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ 
	
	
	
	2c,2d
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	Đại cương về dòng điện xoay chiều 
	Nhận biết
	
	
	
	
	

	
	
	Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều
- Nêu được: chu kì, tần số, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều.
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	Thông hiểu
	
	
	
	
	

	
	
	- giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều
- Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều.
- Nêu được chu kì, tần số, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều.
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	3

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	
	

	
	
	- Thảo luận để thiết kế phương án (hoặc mô tả được phương pháp) tạo ra dòng điện xoay chiều.
	
	
	
	
	

	
	
	-Thảo luận để nêu được một số ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống, tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều trong cuộc sống.
	
	
	
	
	

	
	
	-tác dụng của dòng điện xoay chiều : Tác dụng nhiệt – công suất tỏa nhiệt, nhiệt lượng …
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-------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16 Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
[bookmark: c1q] Câu 1(B). Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và
A. tác dụng lực hút lên các vật.
B. tác dụng lực điện lên điện tích.
C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó.
D. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.
Câu 2.(B) Trong các môi trường sau đây: xung quanh dòng điện (I), xung quanh điện tích đứng yên (II), xung quanh quả cầu nhiễm điện âm (III), xung quanh điện tích chuyển động (IV). Môi trường nào trong các môi trường trên có từ trường?
A. (II), (III).		
B. (I), (IV).		
C. (I), (III).		
D. (II), (IV).
Câu 3 (VD). Ngày xưa khi di chuyển ta thường dùng la bàn để định hướng.  Chỉ ra phát biểu đúng khi nói về kim la bàn.
[bookmark: bookmark270]	A. Lực làm kim la bàn quay là lực hấp dẫn.
[bookmark: bookmark271]	B. Bình thường, cực Bắc của kim la bàn chỉ về hướng Bắc địa lí.
	C. Kim la bàn luôn luôn định hướng theo một phương xác định.
 	D. Kim la bàn chỉ chịu ảnh hưởng bởi từ trường của Trái Đất.
Câu 4(B). Chọn phát biểu đúng về cảm ứng từ.
	A. Cảm ứng từ là đại lượng vec tơ đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực. 
	B. Cảm ứng từ là đại lượng vec tơ đặc trưng cho từ trường tại một điểm về mặt tác dụng lực.
	C. Cảm ứng từ là đại lượng vô hướng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực.
	D. Cảm ứng từ là đại lượng vô hướng đặc trưng cho từ trường tại một điểm về mặt tác dụng lực.
Câu 5(H). Chọn phát biểu đúng khi nói về phương và chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện.
	A. Phương nằm trong mặt phẳng chứa dòng điện và cảm ứng từ, chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái. 
	B. Phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và cảm ứng từ, chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái.
	C. Phương nằm trong mặt phẳng chứa dòng điện và cảm ứng từ, chiều tuân theo quy tắc bàn tay phải.
	D. Phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và cảm ứng từ, chiều tuân theo quy tắc từ Nam sang Bắc .
Câu 6 (B). Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông?

	A. Biểu thức định nghĩa của từ thông là với α là góc hợp bởi cảm ứng từ và vecto pháp tuyến 
	B. Đơn vị của từ thông là Weber.
	C. Từ thông là một đại lượng đại số.	
	D. Từ thông là một đại lượng có hướng.
Câu 7(B). Trong hệ đơn vị SI, 1 Weber được định nghĩa bằng
	A. 1 Tm2.		
B. 1 T/m.		
C. 1 T.m.		
D. 1 T/m2.
Câu 8(H). Định luật Lenz được dùng để xác định?
	A. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín. 
	B. Chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.
	C. Cường độ của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín. 
[image: A diagram of a test

Description automatically generated]	D. Sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín, phẳng.
Câu 9 (VD).  Xét một vòng kim loại đang chuyển động đều từ A đến E như Hình 12.1. Trong quá trình chuyển động, vòng đi vào vùng từ trường đều abcd cỏ các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Trong quá trình chuyển động, số lượng đường sửc từ xuyên qua vòng kim loại này giảm dần trong giai đoạn nào?
		A. Từ A đến B.
		B. Từ B đến C.
		C. Từ C đến D.
		D. Từ D đến E.
Câu 10 (H)) : Số chỉ của ampe kế khi mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện xoay chiều cho ta biết giá trị cường độ dòng điện
A. cực đại.	
B. hiệu dụng.	
C. trung bình.	
D. tức thời.
Câu 11 (B): Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số là
	 A. 50π Hz.		
B. 100π Hz.		
C. 100 Hz.			
D. 50 Hz.

Câu 12 (VD). Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay đều với tốc độ góc ω quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều  [image: ]. Chọn gốc thời gian t = 0 s là lúc pháp tuyến [image: ] của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ  [image: ]. Biểu thức xác định từ thông qua khung dây là

A. .        

B. .     

 C. .       

D. .
[image: ]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2 Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. : Một đoạn dây dẫn có khối lượng 0,010 kg được treo bằng các lò xo trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,041 T và hướng theo phương ngang (Hình vẽ). Phần dây dẫn nằm ngang trong từ trường và vuông góc với cảm ứng từ có chiều dài 1,0 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Biết lò xo ở trạng thái tự nhiên và dây treo không nhiễm từ. Xác định 
a. Độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn cân bằng với trọng lực tác dụng lên dây
b. Lực từ có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên.
c. [image: https://video.vietjack.com/upload2/quiz_source1/2020/04/17-1586275851.PNG]Dòng điện có chiều BA
d. Cường độ dòng điện chạy qua dây AB có giá trị là 2,4A
ĐÁP ÁN ĐĐSĐ

Câu 2. Khung dây dẫn ABCD chuyển động đều qua vùng không gian có từ trường đều có vuông góc với mặt phẳng khung dây (hình vẽ). Đặt tên các vùng không gian như sau: vùng 1 trước MN, vùng 2 trong MNPQ, vùng 3 sau PQ. 
a. Khi khung dây chuyển động qua vùng 2 thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung dây.
b. Xét trong khoảng thời gian trước khi khung dây hoàn toàn đi vào vùng từ trường, chỉ có phần khung dây nằm trong từ trường mới xuất hiện dòng điện cảm ứng, phần khung dây nằm ngoài từ trường không có dòng điện cảm ứng.
c. Khi khung dây dẫn đang chuyển động trong vùng 2 thì dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây có chiều ABCDA.
d. Khi khung dây dẫn đang chuyển động giữa vùng 2 và vùng 3, dòng điện cảm ứng có chiều ABCDA. 
	Đáp án ĐSSĐ
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8.


Câu 1.  Một đường dây tải điện thẳng dài 42 m có dòng điện với cường độ 150 A chạy qua theo hướng về phía Bắc. Từ trường Trái Đất tại vị trí này có độ lớn khoảngcó hướng lệch một góc  so với dòng điện . Xác định lực từ tác dụng lên đường dây nói trên là bao nhiêu N (viết kết quả đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân) .
Câu 2. Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều và họp với đường sức từ một góc 600. Cường độ dòng điện qua dây dẫn là 1,20A, lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 5mN. Bỏ qua ảnh hưởng của từ trường Trái Đất tác dụng lên đoạn dây.Tính độ lớn của cảm ứng từ ( đơn vị T ) ? 
Câu 3.	Một đoạn dây dẫn mang dòng điện có cường độ 5,5A nằm trong từ trường đều và vuông góc với cảm ứng từ. Biết B = 25mT và lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 55mN. Tìm chiều dài đoạn dây ( đơn vị m ) ? 


Câu 4. Một khung dây phẳng có diện tích 5 cm2 gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có độ lớn  0,1 T sao cho mặt phẳng khung dây hợp với góc 60°. Từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây là x. 10-4  Wb. Tìm x (viết kết quả đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)? 8,66



Câu 5: Một khung dây dẫn hình vuông có cạnh 10cm, đặt cố định trong từ trường đều sao cho  vuông góc với mặt phẳng khung dây. Trong khoảng thời gian 0,05 s, độ lớn của  tăng đều từ 0 đến 0,5 T. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn là bao nhiêu Vôn (viết kết quả đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)? 




Câu 6. Một vòng dây dẫn phẳng có diện tích được đặt vuông góc với cảm ứng từ trong một từ trường đồng nhất nhưng có độ lớn tăng đều với tốc độ  Biết tổng điện trở của mạch là  Cường độ của dòng điện cảm ứng trong vòng dây là bao nhiêu 

Câu 7 Cường độ dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức. Hãy xác định cường độ dòng điện tại thời điểm ban đầu là bao nhiêu mA ( làm tròn 2 chữ số thập phân)  
Câu 8. Một khung dây quay đều quanh trục Δ với tốc độ 90 vòng/phút trong một từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với trục quay Δ của khung. Từ thông cực đại qua khung là 10/π Wb. Suất điện động hiệu dụng trong khung là bao nhiêu V? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy một chữ thập phân).
PHẦN IV TỰ LUẬN 
[image: A train with a number on it

Description automatically generated with medium confidence]Câu 1 : Hiện nay, tàu đệm từ là một trong những phương tiện di chuyển với tốc độ cao ở các quốc gia phát triển. Xét một tàu đệm từ như Hình, trong đó tàu được nâng lơ lửng trong không khí bằng hệ thống các nam châm điện. Ngoài ra trên thân tàu và đường ray còn được gắn các nam châm điện khác đóng vai trò tăng tốc và giảm tốc cho tàu trong quá trình chuyển động. 
[bookmark: bookmark256]a) Già sử tại một thời điểm nào đó, cực từ của các nam châm được mô tả như trong Hình 9.6, khi đó lực từ tổng hợp tác dụng lên tàu đệm từ này đóng vai trò là lực đẩy hay lực cản chuyển động của tàu? Vì sao?
[bookmark: bookmark257]b) Khi tàu sắp đến nhà ga và bắt đầu chuyển động chậm lại, khi đó chiều dòng điện chạy qua các nam châm điện cần thay đổi như thế nào?
[image: ]Câu 2 Để giám sát quá trình hô hấp của bệnh nhân, các nhân viên y tế sử dụng một đai mỏng gồm 250 vòng dây kim loại quấn liên tiếp nhau được buộc xung quanh ngực của bệnh nhân như hình bên. Khi bệnh nhân hít vào, diện tích của các vòng dây tăng lên một lượng 45 cm2. Biết từ trường Trái Đất tại vị trí đang xét được xem gần đúng là đều và có độ lớn cảm ứng từ xấp xỉ 56 µT, các đường sức hợp từ hợp với mặt phẳng cuộn dây một góc 32o. Giả sử thời gian để một bệnh nhân hít vào là 1,5s, hãy xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra bởi cuộn dây trong quá trình nói trên. 


Câu 3. : Một điện áp xoay chiều được đặt vào hai đầu của một điện trở có giá trị  Nhiệt lượng mà điện trở toả ra trong 5 phút là . Điện áp cực đại có giá trị là bao nhiêu?

---------------------------HẾT------------------------

[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	C
	B
	B
	B
	B
	D
	A
	B
	D
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Chọn
	D
	C
	
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1.
	Câu 2.
	Câu 3.
	Câu 4.
	Câu 5.
	Câu 6.
	Câu 7.
	Câu 8.
	Câu 9.
	Câu 10.

	a) Đ
	Đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) Đ
	S
	
	
	
	
	
	
	
	

	c) S
	S
	
	
	
	
	
	
	
	

	d) Đ
	Đ
	
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chọn
	0,24
	0,05
	0,4
	8,66
	0,1
	64
	0,87
	21,2



IV PHẦN IV 
PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (1,0 điểm)
	Xét bộ 3 nam châm liên tiếp nhau như hình bên. Sự tương tác giữa các cặp nam châm diễn ra như sau:
[image: A diagram of a diagram of a cloud

Description automatically generated]
+ Nam châm (1) hút nam châm (2).
+ Nam châm (3) đẩy nam châm (2).
	0,25

	
	Kết quả làm tàu đệm từ bị đẩy về phía trước. Điều tương tự cũng xảy ra cho các bộ 3 nam châm liên tiếp nhau còn lại. Do đó, lực từ lúc này đóng vai trò là lực đẩy.
	0,25

	
	Để tàu đệm từ giảm tốc độ, lực từ phải đóng vai trò là lực cản.
	0,25

	
	Muốn vậy, dòng điện chạy qua bộ 3 nam châm điện liên tiếp nhau trong hình vẽ trên phải đổi chiều sao cho: nam châm (1) đẩy nam châm (2); nam châm (3) hút nam châm (2).
	0,25

	2 (1,0 điểm)
	
Độ biến thiên diện tích vòng dây: 
	0,25

	
	
Góc hợp bởi vectơ đơn vị pháp tuyến vòng dây với vectơ cảm ứng từ: 
	0,25

	
	Suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra bởi cuộn dây trong quá trình hít thở của bệnh nhân


	0,25

	
	

	0,25

	3 (1,0 điểm)
	
Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: 
	0,25

	
	
I
	0,25

	
	
Cường độ dòng điện cực đại là: 

	0,25

	
	
Điện áp cực đại là: 

	0,25
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